
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

[image: Description: Description: logo-2018-dung]











DỰ ÁN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ 
PHỤC VỤ NGÀNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 
CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
GIAI ĐOẠN 2020-2025










Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2019
[bookmark: _Toc19260691][bookmark: _Toc19260827]Phần III
[bookmark: _Toc19259655][bookmark: _Toc19260692][bookmark: _Toc19260828]Nhu cầu đầu tư thiết bị đào tạo giai đoạn 2020-2025 tại 04 khoa đào tạo chủ lực của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
I. [bookmark: _Toc19260693][bookmark: _Toc19260829]Nhu cầu đầu tư thiết bị đào tạo giai đoạn 2020-2025 tại 04 khoa đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
1. [bookmark: _Toc19260694][bookmark: _Toc19260830]Khoa Động lực
Từ năm 2015 trở lại đây, Khoa Động lực luôn có số lượng HS-SV theo học đông nhất trong các khoa đào tạo trong Nhà trường. Ngành Công nghệ Ô tô được phê duyệt là ngành trọng điểm cấp độ quốc tế, đồng thời được chọn tham gia đào tạo thí điểm mô hình đào tạo theo tiêu chuẩn của Cộng hòa Liên Bang Đức, mục tiêu đào tạo của khóa học là sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tham gia trên thị trường lao động toàn cầu. 
Với thế mạnh trong lĩnh vực đào tạo nhân lực ngành Ô tô, đồng thời cũng là khoa có tỉ lệ nhà giáo đạt chứng chỉ nghề quốc gia rất cao (trên 95%), năm 2019 có 04 giảng viên được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cử đi tập huấn nghiệp vụ ở nước ngoài, đây sẽ là những điều kiện để Nhà trường phát triển khoa Động lực hết sức thuận lợi, kết quả đạt được trong những năm vừa qua  sẽ là nền tảng để Trường tiếp tục xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển khoa Động lực trong giai đoạn đến năm 2025.
1.1. [bookmark: _Toc19260695][bookmark: _Toc19260831]Nhu cầu phát triển
· Phát triển tại Nhà trường 01 garage sửa chữa bảo trì ôtô, tiến đến hợp tác toàn diện với doanh nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực bảo trì, bảo dưỡng ô tô. 
· Chương trình đào tạo cung cấp cho HSSV có nhiều kiến thức sâu hơn về quá trình hình thành một chiếc ôtô từ chế tạo, lắp ráp, nguyên lý hoạt động về cơ khí, hệ thống điện để HSSV sau khi ra trường có nhiều cơ hội làm việc ở nhiều vị trí của trong môi trường sản xuất, bảo trì ô tô trong nước và ngoài nước.
1.2. [bookmark: _Toc19260696][bookmark: _Toc19260832]Kế hoạch đào tạo ngành công nghệ Ô tô
1.2.1. [bookmark: _Toc19260697][bookmark: _Toc19260833]Kế hoạch tuyển sinh
[bookmark: _Toc19260698][bookmark: _Toc19260834]Bảng 20 - Kế hoạch tuyển sinh ngành Công nghệ Ô tô 
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	1.243
	1.367
	1.504
	1.654
	1.819

	2
	Trung cấp 
	360
	396
	436
	480
	528

	
	Tổng cộng
	1.603
	1.763
	1.940
	2.134
	2.347





[bookmark: _Toc19260699][bookmark: _Toc19260835]Bảng 21 – Qui mô đào tạo ngành Công nghệ Ô tô
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	2.900
	3.190
	3.509
	3.860
	4.246

	2
	Trung cấp 
	955
	1.051
	1.156
	1.272
	1.399

	
	Tổng cộng
	3.855
	4.241
	4.665
	5.132
	5.645


[bookmark: _Toc19260700][bookmark: _Toc19260836]Bảng 22- Dự kiến số lượng lao động qua đào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động ngành Ô tô
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	620
	682
	750
	825
	908
	999

	2
	Trung cấp 
	174
	191
	211
	232
	255
	280

	
	Tổng cộng
	794
	873
	961
	1.057
	1.163
	1.279


1.2.2. [bookmark: _Toc19260701][bookmark: _Toc19260837]Nhu cầu đầu tư thiết bị gắn với chiến lược phát triển khoa Động lực trong giai đoạn 2020-2025
a. Tổng nhu cầu đầu tư
[bookmark: _Toc19260702][bookmark: _Toc19260838]Bảng 23- Giá trị đầu tư thiết bị đào tạo khoa Động lực
	STT
	Nội dung đầu tư
	Năm đầu tư
	Giá trị đầu tư
(ĐVT: đồng)

	1
	Thiết bị chẩn đoán ô tô
	2020-2021
	20.900.000.000

	2
	Thiết bị đào tạo công nghệ cao (Mô hình ô tô, thiết bị chuyên biệt)
	2021-2022
	19.099.185.900

	3
	Xưởng thực hành động cơ
	2022-2023
	20.000.000.000

	4
	Xưởng thực hành Gẩm ô tô
	2023-2024
	20.000.000.000

	5
	Xưởng thực hành Điện Ô tô, hoàn thiện xưởng Động cơ và Gầm ô tô tô
	2024-2025
	19.999.430.000

	
	CỘNG
	
	99.998.615.900



b. Thuyết minh nhu cầu đầu tư trong từng năm
· Năm học 2020-2021: 
Hiện nay việc đầu tư các thiết bị chẩn đoán cao cấp trên xe là rất cần thiết giúp dễ dàng phát hiện những hỏng hóc chính xác để phục vụ nhu cầu bảo trì  bảo dưỡng thuận tiện, giai đoạn đầu của chiến lược phát triển khoa Động lực, Trường thực hiện việc đầu tư thiết bị đào tạo các mô hình điện, thiết bị chẩn đoán, máy đo Oscillopcope để phục vụ cho nhu cầu giảng dạy tại các bộ môn Điện ô tô, Gầm ô tô và Động cơ vì những thiết bị này Trường còn thiếu nhiều về số lượng và thiết bị hiện có đa số chủng loại đã cũ, lạc hậu.
[bookmark: _Toc19260703][bookmark: _Toc19260839]Bảng 24- Danh mục thiết bị đề nghị đầu tư trong năm học 2020-2021
	STT
	NỘI DUNG
	SỐ LƯỢNG
	XUẤT XỨ
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN
(ĐVT: đồng)

	1
	Máy chẩn đoán, Model: FSA 760
	20
	Đức
	700.000.000
	14.000.000.000

	2
	Đồng hồ đo điện áp cao
Modul: FSA 050
	30
	
	15.000.000
	450.000.000

	3
	Mô hình đào tạo vận hành chuẩn đoán điện lạnh ô tô
	10
	Việt
Nam
	45.000.000
	450.000.000

	4
	Mô hình tổng quát hệ thống điện ôtô Toyota Atis đời 2015
	5
	Việt Nam
	115.000.000
	575.000.000

	5
	Mô hình hệ thống điện ôtô  đời mới kiểu Toyota Innova, đời 2015
	5
	Việt Nam
	115.000.000
	575.000.000

	6
	Mô hình tổng thành xe Toyota Vios
	4

	Việt Nam

	650.000.000

	2.600.000.000


	7
	Mô hình Volkswagen Passat 2018
	1
	Việt Nam
	1.350.000.000
	1.350.000.000

	8
	Máy Oscillopcope
Model: 3404D MSO
	20
	Cái
	45.000.000
	900.000.000

	TỔNG CỘNG
	20.900.000.000


· Năm học 2021-2022
Năm 2021, Khoa Động lực định hướng phát triển theo hướng đào tạo công nghệ cao trên các phương tiện và thiết bị hiện đại như mô hình ô tô điện, các thiết bị dụng cụ chuyên biệt phục vụ cho việc chẩn đoán, sửa chữa và giảng dạy trên các mô hình theo hướng đồng bộ và chuyên nghiệp. 
Việc trang bị các thiết bị công nghệ cao sẽ giúp cho Nhà trường có đủ điều kiện ký kết hợp đồng với các hãng, đại lý ô tô trong việc đào tạo và nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân chuyên ngành ô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, tạo điều kiện cho Nhà trường tiến đến mô hình tự chủ trong một môi trường đào tạo tiên tiến.
[bookmark: _Toc19260704][bookmark: _Toc19260840]Bảng 25- Danh mục thiết bị đề nghị đầu tư trong năm học 2021 - 2022
	STT
	NỘI DUNG
	SL
	Xuất xứ
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Hệ thực hành xe điện VW e - Golf 2017
	1
	Mỹ
	2,100,000,000
	2,100,000,000

	2
	Hệ thực hành xe ô tô điện Tesla
	2
	Mỹ
	3,850,000,000
	7,700,000,000

	3
	Mô hình tổng thành xe Huyndai Accent 2019
	3
	Việt Nam
	569,000,000
	1,707,000,000

	4
	Cầu nâng thủy lực cho khoang 
	1
	Rotary
USA
	154,150,000
	154,150,000

	5
	Cầu nâng 2 trụ kiểu cổng lệch tâm
	1
	Bishamon
Japan
	254,270,000
	254,270,000

	6
	Cầu nâng thủy lực dạng cắt kéo cho khoang 
	1
	Bishamon
Japan
	358,025,000
	358,025,000

	7
	Máy sạc-đề ắc qui
	4
	Telwin
Italia
	3,407,250
	13,629,000

	8
	Thiết bị kiểm tra ắcquy
	2
	Mỹ
	8,156,500
	16,313,000

	9
	Dụng cụ kiểm tra tỉ trọng dung dịch ắc qui
	1
	Vigor
Germany
	2,460,000
	2,460,000

	10
	Đồng hồ vạn năng KT số
	80
	HIKIO
Nhật Bản
	9,906,900
	792,552,000

	11
	Ampe kế kìm
	1
	Kyoritsu
Nhât Bản
	2,206,000
	2,206,000

	12
	Thiết bị kiểm tra điện tổng hợp
	1
	Bosch
Đức
	60,000,000
	60,000,000

	13
	Máy tháo lắp lốp
	4
	Jonhbean
USA
	185,200,000
	740,800,000

	14
	Máy cân bằng lốp
	3
	Jonhbean
USA
	281,900,000
	845,700,000

	15
	Máy kiểm tra hệ thống phanh điện tử
	1
	Iyasaka
Japan
	730,200,000
	730,200,000

	16
	Thiết bị đo trượt bên
	1
	Iyasaka
Japan
	215,500,000
	215,500,000

	17
	Thước đo độ chụm
	4
	Sukyong
Hàn Quốc
	3,915,000
	15,660,000

	18
	Máy láng đĩa phanh/tăm bua

	1
	Jonhbean
USA
	321,100,000
	321,100,000

	19
	Bơm hơi/đồng hồ đo
	4
	Hazet
Germany
	1,920,650
	7,682,600

	20
	Thùng bơm dầu hộp số
	4
	Hazet
Germany
	5,182,300
	20,729,200

	21
	Thùng bơm dầu cầu
	1
	Hazet
Germany
	5,182,300
	5,182,300

	22
	Bơm dầu có đồng hồ đo và dây dẫn dầu
	2
	Orion
Thụy Điển
	85,000,000
	170,000,000

	23
	Thùng hứng dầu thải động cơ
	1
	Orion
Thụy Điển
	25,000,000
	25,000,000

	24
	Thùng hứng dầu thải động cơ
	4
	JTC
Đài Loan
	11,000,000
	44,000,000

	25
	Bình đổ dầu
	4
	Orion
Thụy Điển
	1,200,000
	4,800,000

	26
	Hệ thống hút/gom dầu thải dầu thải động cơ trung tâm
	2
	Orion
Thụy Điển
	135,000,000
	270,000,000

	27
	Thu hồi/Tái chế/Nạp ga điều hoà
	4
	Robinai -Mỹ
Lắp ráp Italia
	123,050,000
	492,200,000

	28
	Bộ dò ga/Gas leak detector
	4
	Robinai -Mỹ
	8,193,000
	32,772,000

	29
	Máy đo HC/CO /HC/CO tester (cho máy xăng và máy dầu)NOx,Máy in
	3
	Heshbon
Hàn Quốc
	95,968,000
	287,904,000

	30
	Máy đo khí thải cho xe máy dầu
Bao gồm máy in, đo vòng tua máy, đo nhiệt độ dầu.
	2
	Heshbon
Hàn Quốc
	102,302,800
	204,605,600

	31
	Thiết bị kiểm tra phát hiện tiếng ồn động cơ
	2
	Hazet
Germany
	377,200
	754,400

	32
	Dụng cụ lắp séc măng
	4
	Hazet
Germany
	823,700
	3,294,800

	33
	Dụng cụ tháo sắc măng
	4
	Hazet
Germany
	919,450
	3,677,800

	34
	Thiết bị đo nhiệt độ bằng laser
	4
	Hazet
Germany
	2,754,500
	11,018,000

	35
	Máy cân bơm cao áp - 08 xy lanh DNB-103W
	1
	Koeng
	1,222,000,000
	1,222,000,000

	36
	Bộ dụng cụ chuyên dụng thực hành gầm ô tô
	1
	Germany
	264,000,000
	264,000,000

	TỔNG CỘNG
	19,099,185,700 


· Năm học 2022-2023
Năm 2022, Nhà trường tập trung phát triển xưởng đào tạo động cơ với các mô hình động cơ hiện đại kèm theo các thiết bị chuyên dùng như máy cân bơm cao áp, cầu nâng chuyên dụng, thiết bị mở mã từ…để từng bước làm chủ công nghệ cơ điện tử trong ngành công nghiệp ô tô.
[bookmark: _Toc19260705][bookmark: _Toc19260841]Bảng 26- Danh mục thiết bị đề nghị đầu tư trong năm học 2022 - 2023
	STT
	NỘI DUNG
	SL
	Xuất xứ
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Hệ thực hành xe điện VW e - Golf 2017
	1
	Mỹ
	3,700,000,000
	3,700,000,000

	2
	Hệ thực hành xe ô tô điện Tesla
	1
	Mỹ
	3,850,000,000
	3,850,000,000

	3
	Hệ thực hành xe ô tô điện Nissan Leaf
	1
	Mỹ
	3,300,000,000
	3,300,000,000

	4
	Hệ thực hành xe ô tô điện Chevrolet Bolt EV
	1
	Mỹ
	2,900,000,000
	2,900,000,000

	5
	Hệ thực hành xe ô tô hybrid Toyota Prius prime
	1
	Mỹ
	2,700,000,000
	2,700,000,000

	6
	Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe và cân chỉnh hệ thống + Phụ kiện kèm theo
	2
	Bộ
	450,000,000
	900,000,000

	7
	Cầu nâng 2 trụ kiểu xếp
	3
	Cái
	350,000,000
	1,050,000,000

	8
	Máy cân bơm V710 _ Korea
	2
	Cái
	550,000,000
	1,100,000,000

	9
	Thiết bị xúc rửa và làm sạch hệ thống bôi trơn IMPACT 400
	2
	IMPACT - Korea
	190,000,000
	380,000,000

	10
	Thiết bị chẩn đoán và lập trình chìa khóa ô tô IM600 _ Mỹ
	1
	Bộ
	120,000,000
	120,000,000

	TỔNG CỘNG
	20,000,000,000


· Năm học 2023-2024
Nhà trường tập trung đầu tư cho xưởng Gầm và Động cơ, thay thế các mô hình, thiết bị đã lỗi thời, không sử dụng được bằng các trang thiết bị mới và hiện đại hơn phù hợp với sự phát triển công nghệ mới của ngành Ô tô. 
[bookmark: _Toc19260706][bookmark: _Toc19260842]Bảng 27- Danh mục thiết bị đề nghị đầu tư trong năm học 2023 - 2024
	STT
	NỘI DUNG
	SL
	Xuất xứ
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Hệ thực hành xe ô tô hybrid Honda
	1
	Mỹ
	2,550,000,000
	2,550,000,000

	2
	Hệ thực hành động cơ BMW N20
	2
	Mỹ
	1,300,000,000
	2,600,000,000

	3
	Hệ thực hành động cơ Mercedes W204
	1
	Mỹ
	800,000,000
	800,000,000

	4
	Hệ thực hành động cơ GDI Lexus
	1
	Mỹ
	590,000,000
	590,000,000

	5
	Hệ thực hành động cơ GDI Honda
	1
	Mỹ
	500,000,000
	500,000,000

	6
	Hệ thực hành động cơ xăng Toyota/ Lexus kết hợp turbo tăng áp
	1
	Mỹ
	520,000,000
	520,000,000

	7
	Mô hình động cơ xăng Honda kết hợp turbo tăng áp
	2
	Mỹ
	355,000,000
	710,000,000

	8
	Hệ thực hành động cơ GDI Hyundai/ Kia
	2
	Mỹ
	448,000,000
	896,000,000

	9
	Hệ thực hành điện Ford Focus
	1
	Mỹ
	355,000,000
	355,000,000

	10
	Hệ thực hành điện chuẩn đoán Toyota 2017
	3
	Mỹ
	370,000,000
	1,110,000,000

	11
	Hệ thực hành điện chuẩn đoán Honda 2017
	1
	Mỹ
	460,000,000
	460,000,000

	12
	Hệ thực hành điện chuẩn đoán BMW 2015
	1
	Mỹ
	550,000,000
	550,000,000

	13
	Hệ thực hành điện chuẩn đoán Mercedes 2015
	1
	Mỹ
	650,000,000
	650,000,000

	14
	Hệ thực hành điện chuẩn đoán Audi 2015
	1
	Mỹ
	660,000,000
	660,000,000

	15
	Hệ thực hành điện chuẩn đoán GM 2016
	2
	Mỹ
	345,000,000
	690,000,000

	16
	Hệ thực hành điện chuẩn đoán Ford 2016
	1
	Mỹ
	342,000,000
	342,000,000

	17
	Hệ thực hành truyền động xe Toyota CVT 2017
	1
	Mỹ
	455,000,000
	455,000,000

	18
	Hệ thực hành truyền động xe Honda Accord 2015
	2
	Mỹ
	885,000,000
	1,770,000,000

	19
	Hệ thực hành truyền động xe Huyndai 2015
	3
	Mỹ
	675,000,000
	2,025,000,000

	20
	Hệ thực hành truyền động xe Ford Focus 2015
	3
	Mỹ
	589,000,000
	1,767,000,000

	TỔNG CỘNG
	20,000,000,000



· Năm học 2024-2025
Hoàn thiện 03 xưởng Điện ô tô, Động cơ và khung gầm ô tô, hiện đại hóa trang thiết bị giảng dạy. Sinh viên được học theo chu trình khép kín từ lý thuyết, thực hành trên mô hình và thực hành trên mô hình xe tổng thành như trên thực tế.
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	Stt
	Nội dung
	SL
	Xuất xứ
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Hệ thực hành truyền động xe Cherolet 2015
	1
	Mỹ
	558,000,000
	558,000,000

	2
	Hệ thực hành truyền động xe Nissan 2015
	1
	Mỹ
	758,000,000
	758,000,000

	3
	Hệ thực hành động cơ kết hợp hệ thống lạnh điện tử xeToyota
	1
	Mỹ
	385,000,000
	385,000,000

	4
	Hệ thực hành động cơ kết hợp hệ thống lạnh điện tử xe Mercedes C200
	1
	Mỹ
	567,000,000
	567,000,000

	5
	Hệ thực hành động cơ kết hợp hệ thống lạnh điện tử xe BMW F
	2
	Mỹ
	682,000,000
	1,364,000,000

	6
	Hệ thực hành động cơ kết hợp hệ thống lạnh điện tử xe  Mercedes W204
	2
	Mỹ
	486,000,000
	972,000,000

	7
	Hệ thực hành động cơ kết hợp hệ thống lạnh điện tử xe Ford 2015
	4
	Mỹ
	349,000,000
	1,396,000,000

	8
	Hệ thực hành động cơ phun dầu CRDi Toyota 2012
	4
	Mỹ
	      495,000,000 
	1,980,000,000

	9
	Hệ thực hành động cơ phun dầu CRDi Huyndai 2015
	2
	Mỹ
	385,000,000
	770,000,000

	10
	Hệ thực hành động cơ phun dầu CRDi Mercedes 2015
	2
	Mỹ
	484,000,000
	968,000,000

	11
	Hệ thực hành động cơ phun dầu CRDi Ford 2015
	1
	Mỹ
	450,000,000
	450,000,000

	12
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng BMW
	2
	Đức
	195,000,000
	390,000,000

	13
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng Mercedes
	2
	Đức
	190,000,000
	380,000,000

	14
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng VW
	2
	Đức
	94,000,000
	188,000,000

	15
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng Ford
	2
	Mỹ
	85,000,000
	170,000,000

	16
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng Honda
	3
	Nhật
	95,000,000
	285,000,000

	17
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng GM
	2
	Mỹ
	80,000,000
	160,000,000

	18
	Máy cân chỉnh bơm và kim phun loại CRDi
 Bosch
	1
	Đức
	2,300,000,000
	2,300,000,000

	19
	Bộ thực hành phanh ABS/ASR/ESP
	1
	Lucas-Nulle Đức
	570,000,000
	570,000,000

	20
	Bộ thưc hành túi khí và dây an toàn trên xe hơi nâng cao SO3240-3E
	1
	Lucas-Nulle Đức
	1,883,570,000
	1,883,570,000

	21
	Hệ thực hành CarTrain "Chẩn đoán và bảo trì pin điện áp cao"
	1
	Lucas-Nulle Đức
	3,504,860,000
	3,504,860,000

	TỔNG CỘNG
	19,999,430,000
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